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Tài liệu này là tài sản của MSB, chỉ được phép lưu hành nội bộ và cung cấp ra bên ngoài theo quy định của MSB và Pháp luật 

 

 

 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH (ĐCTC) 

PHI TỔ CHỨC TÍN DỤNG (TCTD) 
(Hiệu lực từ ngày 11/11/2024) 

 

Kỳ hạn Lãi suất huy động VNĐ 
Lãi suất huy động USD và 

ngoại tệ khác 

Không kỳ hạn 0.2%/năm 0%/năm 

Có kỳ hạn 
  

  

1 tháng 2.0%/năm 

0%/năm 

3 tháng 2.0%/năm 

6 tháng 3.0%/năm 

12 tháng 3.5%/năm 

15 tháng 4.0%/ năm 

18 tháng 4.2%/ năm 

24 tháng 4.2%/ năm 

36 tháng 4.5%/ năm 

       Ghi chú: 

      Lãi suất tính lãi được tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày. 

Đây là khung lãi suất huy động áp dụng cho Khách hàng ĐCTC phi TCTD, Ngân hàng có 

thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất này đối với một số loại hình Khách hàng 

ĐCTC phi TCTD nhưng đảm bảo không vượt quá mức trần lãi suất huy động do Ngân hàng 

Nhà nước quy định từng thời kỳ. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Đơn vị Quản 

lý Khách hàng ĐCTC phi TCTD – Trung tâm Quản lý Đối tác và Khách hàng – Ngân hàng 

Định chế Tài chính. 

 

 

 


